
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1

PTTC
  Thể dục:

  VĐCB: Trèo lên xuống 7 dóng thang
(MT7) 

TCVĐ: Tung bóng cho người đối diện

PTNT
 HĐGD STEAM: 

Tìm hiểu một số loại rau- củ -
quả (5E) .  

PTTM
 Âm nhạc: 

VĐ: Em yêu cây xanh 
NH: Lý cây bông (MT137)

TC: Hát theo hình vẽ.

 PTNN
  HĐGD STEAM (5E)

LQCC: b,d,đ

PTNT
 Toán: 

Sắp xếp theo quy tắc
(Làm sách trang 29,42).

.

Tuần 2
PTTC

  Thể dục:
  VĐCB: Ném trúng đích ngang 1 tay

  TCVĐ: Chuyền trứng

 PTNT
   KPKH:

Tìm hiểu sự phát triển của cây
lúa (MT35).

PTTM
  Tạo hình:

 Nặn cây ăn quả. (ĐT).
(Làm sách trang 34)

PTNN
Văn học:

  Thơ: Cây dừa.

PTNT
 Toán: 

Sắp xếp theo quy tắc
(Làm sách trang 21-24).

(MT46)

Tuần 3

PTTC
  Thể dục:

  VĐCB: Bật tách khép chân qua 7 ô
vòng

TCVĐ: Ném bóng vào rổ.

PTNT
  HĐGD STEAM: 

Tfm hiểu sự phát triển của cây
từ hạt. (5E)

(MT27)  

PTTM
  Âm nhạc: 

DH: Lá xanh (TT)
NH: Hạt gạo làng ta.
TC: Hái hoa dân chủ.

PTNN
Văn học:

  Thơ: Hoa cúc vàng

PTNT
 Toán:

Lập số 9

Tuần 4
 PTTC

  Thể dục:
  VĐCB: Đi lên, xuống ván dốc.

  TCVĐ: Chuyển trứng.

PTNT
  HĐGD STEAM:

  KP các loại hoa (5E). 

PTTM
 Tạo hình:

 Vẽ vườn hoa (ĐT) 
(Làm sách trang 18)

PTNN
  LQCC:

  Làm quen chữ cái  l,m,n
(MT81)

PTNT
 Toán:

Thêm bớt trong phạm vi 9

Tuần 5

PTTC
  Thể dục:

  VĐCB: Đứng 1 chân và giữ thăng
bằng trong 10 giây

TCVĐ: Tung bóng cho người đối diện

PTNT
  HĐGD STEAM: 

Trò chuyện về ngày Tết nguyên
đán. (5E)
(MT59)  

PTTM
   Tạo hình:

 Xé dán cây hoa ngày tết.
 (MT133).

PTNN
  Văn học:

 Truyện: Sự tích bánh
trưng bánh giày (MT78)

 PTNT
Toán:

Tách gộp trong phạm vi 9
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